Tỉnh Lạng Sơn

PHỤ LỤC
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo văn bản số 8756/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch năm 2018

	
	TỔNG SỐ
	2.167.990

	A
	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	666.800

	
	Trong đó:
	

	-
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	535.800

	-
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	120.000

	-
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	11.000

	B
	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	1.501.190

	
	VỐN TRONG NƯỚC
	1.501.190

	1
	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
	122.820

	2
	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia
	425.770

	-
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	196.400

	-
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	229.370

	3
	Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu
	329.000

	
	Trong đó:
	

	-
	Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các chương trình mục tiêu(1)
	0

	-
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước của các chương trình mục tiêu(2)
	31.118

	4
	Vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
	623.600


Ghi chú:

(1) Số vốn tối thiểu địa phương phải bố trí.
(2) Giải ngân theo đúng kế hoạch được giao.

Bộ, ngành ………..
BIỂU MẪU SỐ 1
(Biểu mẫu áp dụng cho các bộ, ngành trung ương)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm
	Năm 2017
	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2017
	Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020
	Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Kế hoạch năm 2017 được giao
	Giải ngân kế hoạch năm 2017 từ 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSNN
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSNN
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSNN
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSNN
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	Thu hồi các khoản ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Ngành Công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Dự án nhóm C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như điểm (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như điểm (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)
	Các dự án khởi công mới năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như điểm (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Ngành Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Ngành Thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Ngành Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Ngành Kho tàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Ngành cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Ngành Khoa học, công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Ngành Tài nguyên và môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Ngành Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Ngành Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Ngành Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV
	Văn hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XV
	Ngành Thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVI
	Ngành Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVII
	Ngành Quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVIII
	Ngành An ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Chương trình mục tiêu Công nghiệp quốc phòng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là CNQP-06/BCT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Chương trình mục tiêu Biển Đông-Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tỉnh, thành phố ……….
BIỂU MẪU SỐ 1.b
(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC- HT
	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm
	Năm 2017
	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017
	Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020
	Dự kiến kế hoạch năm 2018
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Kế hoạch năm 2017 được giao
	Giải ngân kế hoạch năm 2016 tư 01/01/2016 đến ngày 30/9/2017
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Dự án nhóm C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như điểm (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như điểm (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Chương trình mục tiêu y tế - dân số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1, phần A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương
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Ghi chú:

(1) Các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giải ngân theo cơ chế tài chính trong năm 2017 báo cáo theo biểu mẫu số VIII kèm theo văn bản này.
(2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

(3) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố…………
BIỂU MẪU SỐ IV
(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn kinh tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA VÀ vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 201 7 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
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